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Phần 2. Lý thuyết Địa lí 7 Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Á
1. Vị trí địa lí, hình dạng và kích thước
- Vị trí châu Á:
+ Nằm ở bán cầu Bắc, trải dài từ vùng Xích đạo đến vùng cực Bắc.
+ Thuộc bán cầu Đông: Từ gần 30º Đ đến gần 170º T.
+ Tiếp giáp với 2 châu lục (châu Âu, châu Phi) và ba đại dương lớn (Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Địa Trung Hải).
- Hình dạng: Châu Á có dạng hình khối rõ rệt.
- Kích thước: Châu lục có diện tích lớn nhất thế giới (44 triệu km2 - kể cả các đảo).

2. Đặc điểm tự nhiên
a) Địa hình
- Đặc điểm địa hình của châu Á: đa dạng.
+ Phía bắc là các đồng bằng và cao nguyên thấp (Đồng bằng Tây Xi-bia và cao nguyên Trung Xi-bia).
+ Ở trung tâm chủ yếu là các dãy núi  cao đồ sộ (Hi-ma-lay-a, Thiên Sơn, An-Tai,...).
+ Phía đông thấp dần về ven biển, gồm núi, cao nguyên và đồng bằng ven biển (đồng bằng Hoa Bắc…).
+ Phía nam và tây nam chủ yếu là các bán đảo với quần đảo (ví dụ: bán đảo Ấn Độ, Mã Lai….).
- Ý nghĩa của địa hình đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên:
+ Địa hình núi cao hiểm trở chiếm tỉ lệ lớn trong tổng diện tích, gây khó khăn cho giao thông, sản xuất và đời sống.
+ Địa hình bị chia cắt mạnh => khi khai thác cần chú ý vấn đề chống xói mòn, sạt lở đất.
+ Các khu vực cao nguyên, đồng bằng rộng lớn thuận lợi cho sản xuất và định cư.
b) Khoáng sản
- Đặc điểm:
+ Có nguồn khoáng sản phong phú với trữ lượng lớn.
+ các khoáng sản chính như: than đá, dầu mỏ, sắt, crôm và một số kim loại màu như đồng, thiếc,…
+ Phân bố rộng khắp trên lãnh thổ.
- Sự phân bố một số khoáng sản chính ở châu Á:
+ Dầu mỏ: Tây Á, Đông Nam Á.
+ Than: cao nguyên Trung Xi-bia và khu vực Đông Á.
+ Sắt: Đông Á và Nam Á.
- Ý nghĩa của tài nguyên khoáng sản đối với với các nước châu Á:
+ Tài nguyên khoáng sản phong phú là cơ sở cho sự phát triển các ngành khai thác, chế biến và xuất khẩu.
+ Cung cấp nguyên vật liệu cần thiết cho công nghiệp luyện kim, sản xuất ô tô.
+ Trong quá trình khai thác cần chú ý sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.
Phần 2. Lý thuyết Địa lí 7 Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu
1. Vấn đề bảo vệ môi trường
a) Bảo vệ môi trường không khí
- Nguyên nhân: hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ năng lượng, vận tải đường bộ
- Các biện pháp:
+ Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển
+ Đánh thuế các-bon, thuế tiêu thụ với các nhiên liệu có hàm lượng các-bon cao như dầu mỏ, khí tự nhiên
+ Đầu tư phát triển công nghệ xanh, sử dụng năng lượng tái tạo thay thế năng lượng hóa thạch
+ Giảm xe lưu thông trong thành phố, ưu tiên xe công cộng, xe đạp, đi bộ.

Người dân châu Âu sử dụng xe đạp để đi lại
b) Bảo vệ môi trường nước
- Nguyên nhân: các chất thải từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt.
- Các biện pháp:
+ Tăng cường kiểm soát đầu ra của nguồn rác thải, hóa chất độc hại từ sản xuất nông nghiệp.
+ Đảm bảo xử lí rác thải, nước thải từ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp trước khi thải ra môi trường.
+ Kiểm soát và xử lí các nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động kinh tế biển (vận tải, du lịch,…)
+ Nâng cao ý thức người dân


Phần 1. Bài tập trắc nghiệm Địa lí 7 Bài 1: Vị trí đặc điểm tự nhiên Châu Âu
Câu 1. Sông nào có chiều dài lớn nhất ở châu Âu?
A. Sông Vôn-ga.                               
B. Sông Đa-nuýp.
C. Sông Rai-nơ. 
D. Sông Don.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
Sông Vôn-ga (3.690km) là con sông dài nhất và nhiều nước nhất châu Âu. ( Em có biết - sgk trang 99).
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây, không đúng với vị trí địa lí, hình dạng, kích thước lãnh thổ châu Âu?
A. Đường bờ biển bị cắt sẻ mạnh.
B. Là bộ phân phía tây lục địa Á - Âu.
C. Có hai mặt tiếp giáp với các đại dương.
D. Nằm giữa các vĩ tuyến 36°B và 71°B.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
Vị trí địa lí, hình dạng, kích thước lãnh thổ châu Âu:
+ Đường bờ biển bị cắt sẻ mạnh.
+ Là bộ phân phía tây lục địa Á - Âu.
+ Nằm giữa các vĩ tuyến 36°B và 71°B.
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên trong đới ôn hòa ở Châu Âu?
A. Chiếm một phần nhỏ diện tích lãnh thổ.
B. Chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ.
C. Thiên nhiên thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ và lượng mưa.
D. Động vật đa dạng về số loài và số lượng cá thể trong mỗi loài.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
Phần lớn lãnh thổ châu Âu nằm trong đới ôn hòa.
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm Địa lí 7 Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Á
Câu 1. Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở đâu?
A. Bắc Á, Trung Á                                  
B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á
C. Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á      
D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B
Khí hậu gió mùa có ở Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á (( SGK - trang 111).
Câu 2. Vùng nào có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển?
A. Bắc Á                                                  
B. Đông Á
C. Đông Nam Á và Nam Á                       
D. Tây Nam Á và Trung Á
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D
Tây Nam Á và Trung Á là những nơi có khí hậu lục địa khô hạn nên mạng lưới sông ngòi kém phát triển. ( SGK - trang 113)
Câu 3. Châu Á có bao nhiêu đới thiên nhiên?
A. 3 đới thiên nhiên.                
B. 4 đới thiên nhiên.      
C. 5 đới thiên nhiên.                          
D. 6 đới thiên nhiên.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
Ở châu Á có ba đới thiên nhiên ( SGK - trang 113)
Câu 4. Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á?
A. Hi-ma-lay-a              
B. Côn Luân         
C. Thiên Sơn        
D. Cap-ca
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
Dãy Hi-ma-li-a với đỉnh E-vơ-ret (8848m) cao nhất thế giới ( SGK - trang 110).
Câu 5. Châu Á có diện tích đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới?
A. 1                               
B. 2                        
C. 3                      
D. 4
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
Châu Á là châu lục rộng nhất thế giới.
Câu 6. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm vị trí của châu Á?
A. Là một bộ phận của lục địa Á - Âu
B. Kéo dài từ cực Bắc đến vùng xích đạo
C. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam
D. Tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương rộng lớn
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
Châu Á là một bộ phận của lục địa Á - Âu, châu Á có dạng hình khối rõ rệt; theo chiều Bắc - Nam, châu Á kéo dài từ xích đạo lên quá vùng cực Bắc, tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương lớn. ( SGK - trang 109).
Câu 7. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
A. 6200 km                    
B. 7200 km          
C. 8200 km          
D. 9200 km
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D
Theo chiều đông - tây, nơi rộng nhất trải từ ven Địa Trung Hải tới ven Thái Bình Dương, khoảng 9200 km (SGK - trang 109).
Câu 8. Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam của châu Á là bao nhiêu km?
A. 6500 km                    
B. 7500 km          
C. 8500 km          
D. 9500 km
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
Theo chiều Bắc - Nam, châu Á kéo dài từ xích đạo lên quá vùng cực Bắc khoảng 8500km. ( SGK - trang 109).
Câu 9. Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?
A. 4 đới khí hậu.                                
B. 5 đới khí hậu.                      
C. 6 đới khí hậu.                       
D. 7 đới khí hậu.     
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B
 Châu Á có tất cả 5 đới khí hậu:
- Đới khí hậu cực và cận cực.
- Đới khí hậu ôn đới.
- Đới khí hậu cận nhiệt.
- Đới khí hậu núi cao.
- Đới khí hậu nhiệt đới.
( SGK - trang 112 - phần lược đồ).
Câu 10. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?
A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa
B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải
C. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa
D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
Khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa chiếm diện tích lớn nhất. ( SGK - trang 111).
Câu 11. Nhận xét nào chưa đúng về khí hậu châu Á?
A. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau
B. Các đới khí hậu châu Á phân thành nhiêu kiểu khí hậu khác nhau
C. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa
D. Khí hậu châu Á phổ biết là đới khí hậu cực và cận cực
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D
Khí hậu châu Á phân hóa đa dạng thành nhiều đới. Mỗi đới lại nhiều kiểu khis hậu. Khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa chiếm diện tích lớn nhất.
Câu 12. Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?
A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo
B. Do lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến
C. Do ảnh hưởng của các dãy núi
D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
Lãnh thổ trải dải từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo (SGK - trang 109)
Câu 13. Khí hậu gió mùa châu Á không có kiểu khí hậu nào?
A. Khí hậu gió mùa nhiệt đới                       
B. Khí hậu gió mùa cận nhiệt
C. Khí hậu ôn đới gió mùa                          
D. Khí hậu cận cực gió mùa
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D
Hình 2: Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở châu Á.
Phần chú giải
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm Địa lí 7 Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu
Câu 1. Cụm đô thị xuyên biên giới của châu Âu nằm ở đâu?
A. Từ Li-vơ-pun (Anh) đến Côn (Đức).
B. Từ Pa-ri (Pháp) đến Ma-đrit (Tây Ban Nha).
C. Từ Pa-ri (Pháp) đến Luân Đôn (Anh).
D. Từ Mat-xcơ-va (Liên Ban Nga) đến Ki-ép (U-crai-na).
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
Ở các vùng công nghiệp lâu đời, nhiều đô thị mở rộng và nối liền nhau tạo thành các dải đô thị, cụm đô thị xuyên biên giới như dải đô thị kéo dài từ Từ Li-vơ-pun (Anh) đến Côn (Đức).
Câu 2. Cơ cấu dân số già để lại hậu quả như thế nào?
A. Ô nhiêm môi trường.                              
B. Tệ nạn xã hội.
C. Thiếu hụt lao động.                                 
D. Phúc lợi xã hội tăng.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
Hậu quả của cơ cấu dân số già là sự thiếu hụt lao động. (sgk - trang 101).
Câu 3. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động, biện pháp nào sau đây không được sử dụng ở châu Âu?
A. Thu hút người lao động từ bên ngoài.
B. Khuyến khích sinh đẻ.
C. Kéo dài độ tuổi lao động.
D. Thực hiện chính sách một con.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
Để giải quyết vấn đề đó, các nước châu Âu đã tiến hành nhiều biện pháp như: Thu hút người lao động từ bên ngoài, khuyến khích sinh đẻ, kéo dài độ tuổi lao động. (sgk - trang 101).
Câu 4. Đặc điểm nào không đúng với quá trình đô thị hóa ở châu Âu?
A. Ngành kinh tế chủ yếu ở đô thị là nông nghiệp.
B. Đô thị hóa diễn ra nhanh, xuất hiện nhiều đô thị lớn.
C. Các đô thị nối liền nhau thành các dải đô thị.
D. Đô thị hóa ở nông thôn ngày càng mở rộng.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
Phần 2: (sgk, trang 103)
Câu 5. Phần lớn dân số ở châu Âu tập trung chủ yếu ở
A. khu vực đô thị.                             
B. khu vực nông thôn.
C. khu vực đồng bằng.                      
D. khu vực miền núi.
Hướng dẫn giải
Châu Âu là châu lục có mức độ đô thị hóa cao, năm 2020 khoảng 75% số dân châu Âu sống ở khu vực đô thị.
Câu 6. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào?
A. Môn-gô-lô-it.            
B. Nê-grô-it.         
C. Ơ-rô-pê-ô-it.    
D. Ôx-tra-lô-it.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
Người Ơ-rô-pê-ô-it sinh sống trên lãnh thổ châu Âu từ rất sớm. (sgk - trang 103)
Câu 7. Năm 2019, có bao nhiêu triệu người di cư quốc tế đến châu Âu?
A. 82 triệu người.           
B. 83 triệu người. 
C. 84 triệu người. 
D. 85 triệu người.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
Theo Liên hợp quốc, riêng năm 2019, châu Âu đã tiếp nhận 82 triệu người di cư quốc tế. (sgk - trang 103)
Câu 8. Quy mô dân số châu Âu năm 2020 là
A. 747 triệu người.                                     
B. 748 triệu người.         
C. 749 triệu người.                                      
D. 750 triệu người.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A

